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1. Tài liệu 01. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CỪ VÁN THÉP CHỐNG THẤM CHO ĐẬP ĐẤT VỪA VÀ NHỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ
	STT
	Điều, khoản, điểm
	Nội dung góp ý
	Lý do góp ý

	1
	Bìa
	Ghi năm 2024
	 Sửa năm 2026

	2
	Thống nhất thuật ngữ với các TCVN, QCVN khác
	MNLNTK, MNLNKT, MNTK, …
	 

	3
	Điều 1.2 Bảng 1, 2a
	Các loại đất trừ đất cứng
	Sửa thành "Tất cả các loại đất (trừ đất cứng)"

	4
	1.1; 1.2
	Việt hóa từ press-in?
	 

	5
	Điều 3.1.10
	Định nghĩa khả năng chịu lực: "Hệ quả tác động lớn nhất xuất hiện…"
	Sửa thành " Khả năng chịu được tác động lớn nhất xuất hiện…"

	6
	Điều 3.1.13
	"Caculation water level" sai chính tả "Caculation …" 
	sửa thành "Design water levels"

	7
	Điều 3.1.14
	"lực kháng nhổ của các cọc liên kề"
	Viết đúng: liền kề

	8
	Điều 5.1.1
	"Theo qui mô"
	thống nhất với cách viết "quy" tại Điều 5.1 và Điều 5.4)

	9
	Điều 5.3.1
	Bảng 2 xác định cấp công trình đập đất cần thống nhất theo bảng 1 phân cấp công trình thủy lợi QCVN 04-05-2022
	Bổ sung dòng 2. Hồ chứa có dung tích ứng với MNDBT, công trình cấp III: V ≥ 3 ÷ 20                                                                 Sửa dòng 3. Đập có chiều cao lớn nhất, nền loại A, công trình cấp 3:  H >10 ÷ 25

	10
	Điều 5.3.2.4
	Bảng 6 sửa phần chú thích "…[K] xác định theo điều 5.2.2.3 của tiêu chuẩn này"
	Sửa thành "…[K] xác định theo điều 5.3.2.3 của tiêu chuẩn này"

	11
	Điều 5.4.4
	Trong mọi trường hợp tính toán đập cần thực hiện với tổ hợp tải trọng chủ yếu và đặc biệt trong thời kỳ khai thác và trong thời kỳ thi công.
	Sửa thành: "Trong mọi trường hợp tính toán, cần thực hiện với tổ hợp tải trọng cơ bản và đặc biệt trong thời kỳ khai thác và trong thời kỳ thi công."

	12
	Phụ lục B
	Tình Trạng A: Đường bão hòa ở vị trí thấp hơn so với thiết kế (đối với đập có thiết bị quan trắc) và thoát ra trên mái hạ lưu đập trong phạm vi thiết bị tiêu nước;
	Sửa thành: Đường bão hòa ở vị trí thấp hơn hoặc bằng so với thiết kế (đối với đập có thiết bị quan trắc) và thoát ra trên mái hạ lưu đập trong phạm vi thiết bị tiêu nước;

	13
	Điều 7.2.2
	c) Không cho phép để giữa mũi cừ và mặt của lớp thấm ít có một khoảng cách tương đối nhỏ (nhỏ hơn 0,5Tth đến 0,10Tth, với Tth là chiều dầy tầng thấm nước). Trong trường hợp này để tránh xảy ra tốc độ thấm lớn giữa mũi cừ và tầng thấm ít, hàng cừ phải hạ sâu vào tầng thấm ít với độ sâu δ (Hình 3)
	Sửa thành: c) Mũi cừ phải hạ sâu vào tầng thấm ít với độ sâu tối thiểu δ (Hình 3)

	14
	 Điều 7.2.2
	d) Khi bố trí các hàng cừ, không được dùng loại cừ quá ngắn (thí dụ nhỏ hơn 2 m đến 3 m). 
	Sửa thành: d) Khi bố trí các hàng cừ, không được dùng loại cừ quá ngắn (có chiều dài nhỏ hơn 2 m đến 3 m). 

	15
	3.1.1
	reliability coefficients
	reliability factors

	16
	3.1.4
	earth dam
	earthfill dam

	17
	3.1.7
	durability
	resistance / structural resistance

	18
	3.1.8
	Endurance of permeable
	seepage resistance

	19
	3.1.10
	load bearing capacity
	load-bearing capacity

	20
	3.1.11
	Interlock of sheet piles
	sheet pile interlock

	21
	3.1.17
	Sheet pile cutoff wall
	sheet pile cut-off wall





2. Tài liệu 02. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CỪ VÁN THÉP CHỐNG THẤM CHO ĐẬP ĐẤT VỪA VÀ NHỎ - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
	STT
	Điều, khoản, điểm
	Nội dung góp ý
	Lý do góp ý

	1
	3.2
	Specified sheet pile line
	design sheet pile line

	2
	3.5
	Simultaneous inner augering
	simultaneous augering/simultaneous press-in with augering

	3
	Điều 5.2 e
	các thanh tà vẹt nên được đặt cách nhau một cách thích hợp
	Sửa thành: các thanh tà vẹt nên được đặt cách nhau một khoảng cách thích hợp

	4
	Điều 7.2
	"Bảo quản và xử lý cừ/Storage and handling of piles"
	Dùng tiếng anh?

	5
	Điều 7.2
	Điểm c và g trùng nhau: Bảo quản cừ đúng cách để dễ dàng nâng lên theo quy trình thi công
	Bỏ điểm g

	6
	Điều 8.4.5
	CHÚ THÍCH: …, số lượng cừ thử nghiệm nên được tăng lên theo sẽ do Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát quyết định.
	Sửa thành: CHÚ THÍCH: …, số lượng cừ thử nghiệm nên được tăng lên,  số lượng cụ thể sẽ do Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát quyết định.

	7
	Điều 8.5.2
	"Lựa chọn phương pháp thi công hạ cừ/ Selection of piling methods"
	Dùng tiếng anh?

	8
	Điều 8.1.2
	"mặt bằng thi công chặt hẹp"
	chật hẹp

	9
	Điều 8.3.3
	"cán nóng hàn được được"
	lặp từ

	10
	Điều 8.5.3 (f)
	"nước thải từ chân cừ cần được thu về các rãnh đạo"
	rãnh đào

	11
	Điều 8.5.4 
	a) Lựa chọn vị trí ép ban đầu ở thời điểm chưa có cọc hạ sẵn sao cho đủ mặt bằng để máy hạ cừ Press-in
trên bệ phản lực để ép cừ, đồng thời nền đất phải đảm bảo bệ phản lực không bị lún hoặc nghiêng.
	Viết lại câu cho dễ hiểu

	12
	Điều 8.5.4 
	b) … Khi cừ có dấu hiệu nghiêng phải dừng thi công, nhỏ cừ, điều chỉnh
	b) … Khi cừ có dấu hiệu nghiêng phải dừng thi công, nhổ cừ, điều chỉnh

	13
	Điều 8.5.5
	If the piling is performed along the expected curve, its minimum radius Rmin is affected by the width and
allowable rotation angle of the link on each sheet pile with Rmin = 360/a x W/ 2p
	Bỏ câu tiếng anh thừa, viết lại công thức theo định dạng, đánh số công thức

	14
	Điều 9.1.2
	"tuân thủ theo hồ sơ thiêt kế"
	thiết kế

	15
	Điều 9.3.5
	"để thuận tiến cho công tác kiểm tra"
	thuận tiện

	16
	Điều 9.4.2
	Nghiệm thu công tác thi công đóng cừ chống thấm tiến hành dựa trên cơ sơ các hồ sơ sau:
	Nghiệm thu công tác thi công đóng cừ chống thấm tiến hành dựa trên cơ sở các hồ sơ sau:

	17
	Điều 9.4.3
	"Độ hở khớp nối/ Joint clearance"
	Dùng tiếng anh?

	18
	Điều 9.5.2
	Đối với cừ có mối hàn, cần được kiểm tra không phá hủy chụp ảnh bức xạ bằng tia X và tia gamma theo TCVN 4395, TCVN 6111 : 1996
	Sửa: Đối với cừ có mối hàn, cần được kiểm tra không phá hủy chụp ảnh bức xạ bằng tia X và tia gamma theo TCVN 4395, TCVN 6111 

	19
	Điều 10.1
	"loại bỏ trước khị nghiệm thu"
	khi nghiệm thu

	20
	Điều 10.3.1
	Với những thanh cừ tại vị trí tách khớp do công trình lún lệch có thể tham khảo Hình B.1 đến Hình B.4, Phụ lục B.
	Cần đưa ra giải pháp xử lý

	21
	Điều 12
	"thường xuyên kiển tra"
	kiểm tra

	22
	Minh họa số 7, Hình A.3, Phụ lục A
	"việt hướng xuống"
	việc hướng xuống

	23
	Phụ lục D, b
	Khi thi công sử dụng phương pháp này mà vẫn khó khăn trong việc hạ cừ thì có thể kết hợp việc khoan cắt trong phạm vi lớn hơn nhằm phá vỡ và làm xuống nền đất đứng. 
	Câu chưa rõ nghĩa

	24
	Phụ lục D, b
	 
	Giải thích các từ viết tắt: Nst, Nwj, Naug….

	25
	Hình D8
	 
	Bỏ chữ space

	26
	E3
	Thiếu, thiếu ?
	 



